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NGHỊ ĐỊNH

Của Chính phủ số 36-CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 về ban hành quy chế khu

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

______________________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ngày 22 tháng 06 năm 1994;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của việc hình thành, xây dựng, phát

triển và quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công

nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Trưởng Ban quản lý các khu công

nghiệp Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất,

khu công nghệ cao, thay thế Quy chế khu chế xuất đã ban hành theo Nghị định

322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ),

Quy chế khu công nghiệp đã ban hành kèm theo Nghị định 192/CP ngày 28 tháng 12

năm 1994 của Chính phủ.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây

trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ có liên quan, Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, chịu trách nhiệm

hướng dẫn chi tiết việc thi hành Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này.
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Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Khu Công Nghệ Cao

(Ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 của Chính phủ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh

tế, các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao (gọi chung và

tắt là KCN, trừ trường hợp có quy định riêng cho từng loại khu) trên cơ sở Quy chế

này và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2.- Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Khu công nghiệp" là khu tập trung các doanh nghiệp KCN chuyên sản xuất hàng

công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác

định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định

thành lập, trong khu công nghiệp có thể có doanh nghiệp chế xuất.

2. "Khu chế xuất" là khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp chế xuất chuyên sản

xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động

xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. "Khu công nghệ cao" là khu tập trung các doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao và

các đơn vị hoạt động phục vụ cho phát triển công nghệ cao gồm nghiên cứu - triển

khai khoa học - công nghệ, đào tạo và các dịch vụ liên quan, có ranh giới địa lý xác



định; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Trong khu công

nghệ cao có thể có doanh nghiệp chế xuất.

4. "Doanh nghiệp chế xuất" là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực

hiện các dịch vụ chuyên cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được

thành lập và hoạt động theo Quy chế này.

5. "Doanh nghiệp KCN" là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong KCN, gồm

doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ.

6. "Doanh nghiệp sản xuất KCN" là doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp được

thành lập và hoạt động trong KCN.

7. "Doanh nghiệp dịch vụ KCN" là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong

KCN, thực hiện dịch vụ các công trình kết cấu hạ tầng KCN, dịch vụ sản xuất công

nghiệp.

8. "Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh" (trừ trường hợp có quy định riêng cho từng

loại Ban quản lý) là cơ quan quản lý trực tiếp các khu công nghiệp, khu chế xuất trong

phạm vi địa lý hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Ban

quản lý khu công nghiệp trên địa bàn liên tỉnh hoặc Ban quản lý một khu công nghiệp

(trường hợp cá biệt) hoặc Ban quản lý khu công nghệ cao; do Thủ tướng Chính phủ

quyết định thành lập.

Điều 3.- Việc phát triển các KCN phải tuân theo quy hoạch tổng thể đã được Chính

phủ phê duyệt. Trường hợp muốn hình thành KCN đã có trong quy hoạch tổng thể, thì

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Uỷ ban nhân

dân cấp tỉnh) chỉ đạo việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi thành lập KCN và trình duyệt

theo quy định hiện hành. Trường hợp muốn hình thành KCN chưa có trong quy hoạch

tổng thể thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Xây

dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan (nếu cần)

trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét

quyết định chủ trương hình thành KCN đó.

Điều 4.- Khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập KCN, cơ

quan xem xét, thẩm định dự án làm rõ các xấn đề sau:



1. Có hoặc chưa có trong quy định tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt. Trường

hợp chưa có trong quy hoạch tổng thể thì phải làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh bổ

sung vào quy hoạch tổng thể.

2. Việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN, có tính

đến các đầu nối kỹ thuật ngoài KCN, khu dân cư phục vụ công nhân, lao động làm

việc tại KCN, các trường học, cơ sở khám và chữa bệnh phục vụ KCN.

3. Các giải pháp về: Nguồn vốn, cấp điện, cấp thoát nước, giao thông, thông tin, môi

trường, lao động để đảm bảo tính khả thi của KCN.

4. Ngành nghề sản xuất công nghiệp trong KCN.

5. Phương án vận động đầu tư vào KCN.

Điều 5.- Việc quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý đấu thầu với hoạt động của các

doanh nghiệp KCN phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 6.- Trong KCN có các loại doanh nghiệp sau đây:

a. Doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế.

b. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

c. Các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam.

Điều 7.- Trong KCN, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, doanh nghiệp Việt

Nam thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đầu

tư vào các lĩnh vực:

1. Xây dựng và kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng.

2. Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp để xuất khẩu và tiêu thụ tại

thị trường trong nước; phát triển và kinh doanh bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy

trình công nghệ.

3. Nghiên cứu - triển khai khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và

tạo ra sản phẩm mới.

4. Dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Chương 2:

DOANH NGHIỆP KCN



Điều 8.- Doanh nghiệp KCN có đủ cơ sở pháp lý hoạt động trong KCN sau khi được

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cấp giấy

phếp đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì giấy phếp đầu tư có giá trị là giấy

đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 60 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư vào KCN phải có quyết định thành lập

doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với mỗi loại hình doanh nghiệp.

Điều 9.- Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp KCN không quá 50 năm và không vượt

quá thời hạn hoạt động của Công ty phát triển hạ tầng KCN, được tính từ ngày doanh

nghiệp được cấp có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cấp giấy phép

đầu tư vào KCN.

Trường hợp đặc biệt thời hạn hoạt động của doanh nghiệp KCN có thể vượt quá thời

hạn hoạt động của Công ty phát triển hạ tầng KCN, nhưng phải được Thủ tướng

Chính phủ chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan ra

quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cấp giấy phép đầu tư.

Điều 10.- Doanh nghiệp KCN có các quyền:

1. Thuê lại đất trong KCN theo quy định hiện hành đối với mỗi loại hình doanh nghiệp

để xây dựng nhà xưởng và các công trình kiến trúc phục vụ sản xuất - kinh doanh.

Thời hạn thuê đất trong KCN phù hợp với thời hạn hoạt động của các doanh nghiệp

KCN ghi trong quyết định chấp thuận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.

2. Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng, các tiện nghi tiện ích công cộng,

các dịch vụ trong KCN.

3. Tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các dịch vụ phù hợp với quyết định chấp

thuận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng,

điều lệ doanh nghiệp.

4. Xuất nhập khẩu trực tiếp theo quy định của pháp luật.

5. Thuê các tiện ích công cộng, các phương tiện sản xuất kinh doanh và dịch vụ ngoài

KCN.


